
CARDIGAN UNISEX 

Dịch từ Chart Tiếng Anh: My Gift to you của Taiga Hilliard Designs  

 

Nguyên liệu 

Len: La Mia Baby Cotton màu xanh ngọc (100g, 200m) 

Kim đan vòng 4mm – 80cm/100cm 

Kim đan 2 đầu 4mm (1 bộ 4-5 cái) 

4-5 Cúc 

4 cái đánh dấu 

Size  

0-3 tháng (3-6 tháng, 6-12 tháng, 12-18 tháng): 1 cuộn (1cuộn, 2 cuộn, 2 cuộn) 

 

 

Tất cả các kí hiệu này đều có hướng dẫn trên Youtube (tìm kiếm theo chữ viết tắt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÂN ÁO (P.1) 

Chúng ta đan từ cổ áo xuống, sau đó chia ra phần ống tay, đan tiếp phần thân áo xong mới 
chuyển sang phần tay áo. 

Bắt 49 (53, 57, 59) mũi, tuỳ theo size 0-3 tháng (3-6 tháng, 6-12 tháng, 12-18 tháng) 

Dòng 1: (WS) Knit (đan xuống) cho đến hết dòng 

Dòng 2: (RS) Knit cho đến hết dòng 

Dòng 3: (WS) Knit cho đến hết dòng 

Dòng 4:  (RS) (Phần lỗ cho cúc áo) Knit 2, YO, K2tog, Knit cho đến hết dòng 

Dòng 5: (WS) Knit 4, Purl (đan lên) 1 (1, 1, 1) (mặt trước), Pm, Purl 16 (18, 20, 21) (mặt sau), 
Pm, Purl 6 (6, 6, 6) (ống tay), Pm, Purl 12 (14, 16, 17) (mặt trước), Knit 4 

Dòng 6: (RS) Knit cho đến 1 mũi trước cái đánh dấu, (Kfb, Sm, Kfb, Knit cho đến 1 mũi trước 
cái đánh dấu tiếp theo)*4 (thực hiện 4 lần), Knit cho đến hết dòng (tăng 8 mũi) 

Dòng 7: (WS) Knit 4, Purl cho đến 4 mũi cuối, Knit 4 

Lặp lại dòng 6 và 7 thêm 3 lần nữa 

Dòng 8: (RS) (Phần lỗ cho cúc áo) Knit 2, YO, K2tog, Knit cho đến 1 mũi trước cái đánh dấu, 
(Kfb, Sm, Kfb, Knit cho đến 1 mũi trước cái đánh dấu tiếp theo)*4 (thực hiện 4 lần), Knit cho 
đến hết dòng (tăng 8 mũi) 

Kí hiệu 

WS: Wrong side (mặt trái) 

RS: Right Side (mặt phải) 

YO: Yarn over (Mũi vòng) 

Sm: Slip marker (trượt cái đánh dấu sang kim đan bên phải) 

Pm: Place marker (cho cái đánh dấu lên kim đang đan) 

K2Tog: Knit 2 stitches togerther (mũi giảm) 

Rm: Remove marker (bỏ cái đánh dấu ra) 

Kfb: Knit front and back (mũi tăng, đan cả trước và sau) 



Dòng 9: (WS) Knit 4, Purl cho đến 4 mũi cuối, Knit 4 

Lặp lại dòng 6 và 7 thêm 3 lần 

Lặp lại dòng 8 và 9 (Phần lỗ cho cúc áo) thêm 1 lần 

Lặp lại dòng 6 và 7 thêm 3 lần 

Lặp lại dòng 8 và 9 (Phần lỗ cho cúc áo) thêm 1 lần 

 

Size 0-3 tháng – Lặp lại dòng 6 và 7 thêm 1 lần 

Size 3-6 tháng – Lặp lại dòng 6 và 7 thêm 2 lần 

Size 6-12 tháng – Lặp lại dòng 6 và 7 thêm 3 lần 

Size 12-18 tháng – Lặp lại dòng 6 và 7 thêm 3 lần, tiếp tục lặp lại dòng 8 và 9 thêm 1 lần cuối  

Tổng số mũi hiện giờ: 153 (165, 177, 187). 

 

 

CHIA PHẦN ỐNG TAY 

Dòng 10: (RS) Knit cho đến phần ống tay, Rm, trượt 32 (34, 36, 38) mũi qua kim đan 2 đầu, 
Rm, Knit qua phần thân sau, Rm, trượt 32 (34, 36, 38) mũi qua 1 kim đan 2 đầu khác, Rm, Knit 
cho đến hết dòng 

Dòng 11: (WS) Knit (đan xuống) cho đến hết dòng 

Dòng 12: (RS) Knit cho đến hết dòng 

Dòng 13: (WS) Knit 4, Purl cho đến 4 mũi cuối, Knit 4 

THÂN ÁO (P.2) 

Dòng 1: (RS) Knit 4, (Purl 1, Knit 1) lặp lại cho đến 5 mũi cuối, Purl 1, Knit 4 

Dòng 2: (WS) Knit 4, (Knit 1, Purl 1) lặp lại cho đến 5 mũi cuối, Knit 5 

Dòng 3: (RS) Knit cho đến hết dòng 

Dòng 4: (WS) Knit 4, Purl cho đến 4 mũi cuối, Knit 4 

Dòng 5: (RS) Knit 4, (Knit 1, Purl 1) lặp lại cho đến 5 mũi cuối, Knit 5 

Dòng 6: (WS) Knit 4, (Purl 1, Knit 1) lặp lại cho đến 5 mũi cuối, Purl 1, Knit 4 

Dòng 7: (RS) Knit cho đến hết dòng 

Dòng 8: (WS) Knit 4, Purl cho đến 4 mũi cuối, Knit 4 

Lặp lại dòng 1-dòng 8 cho đến khi phần thân áo tính từ nách áo được 13cm, 18cm, 23cm, 
25.5cm 

Kết thúc ở dòng 1 hoặc dòng 5. 

Cast off nếu kết thúc ở dòng 1: 

Knit 4, (Knit 1, Purl 1), lặp lại cho đến 5 mũi cuối, Knit 5 

Cast off nếu kết thúc ở dòng 5: 

Knit 4, (Purl 1, Knit 1), lặp lại cho đến 5 mũi cuối, Knit 4 

ỐNG TAY  

Đan theo hình tròn, không phải đan thẳng rồi mới nối lại 

Chia 32 mũi ở ống tay ra 3 kim đan 2 đầu, dùng kim đan thứ 4 để đan, đặt 1 cái đánh dấu ở 
mũi đầu tiên của ống tay. 

Knit cho đến hết dòng. Lặp lại dòng này thêm 3 lần. Nếu muốn ống tay dài thì đan tiếp phần 
sau, còn không thì cast off phần ống tay. 



ỐNG TAY DÀI 

Dòng 1 và 2: (Purl 1, Knit 1) cho đến hết dòng 

Dòng 3 và 4: Knit cho đến hết dòng 

Dòng 5 và 6: (Knit 1, Purl 1) cho đến hết dòng 

Dòng 7 và 8: Knit cho đến hết dòng 

Lặp lại dòng 1-8 cho đến khi ống tay được 11cm, 15cm, 19cm, 21.5cm 

Kết thúc ở dòng 1 hoặc dòng 5. 

KẾT THÚC 

Giấu len, khâu cúc vào và chúng ta đã hoàn thành chiếc áo Cardigan này rồi ! 

 


